
UBND PHƯỜNG HÒA BÌNH
TRƯỜNG MN THỦY TRIỀU

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- TỔ NHÀ TRẺ
Phân phối vào các ngày trong tuần

TT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ, kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của trẻ. 
- Trẻ biết tìm đồ vật vừa mới cất giấu, 
- Cho trẻ nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau.
- Trẻ biết sử dụng các từ chỉ đồ vật,  đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
- Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp theo nhu cầu: + Chào hỏi, trò chuyện+ Bày tỏ nhu cầu 
cảu bản thân+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: "Con gì đây?"; "Cái gì đây?",…
- Trẻ giao tiếp với những người xung quanh, Chơi thân thiện với bạn.
- Nói tên vµ nhận biết một số đặc điểm cơ bản của các loại hoa: Hoa hồng, hoa cúc…
                + Nhà  con có trồng  hoa không?
                + Con biết những loại hoa  gì?
                + Kể tên những loại hoa  mà con biết?
                + Chúng mình có yêu hoa không ?
- Giáo dục trẻ yêu thích hoa và chăm sóc hoa.
- Cô kể cho trẻ nghe một số câu truyện sáng tạo về các loài hoa.
- Hát bài  “Hoa mào gà”, “Hoa  trong vườn”
- Cho trẻ chơi các góc chơi.

2 Thể dục sáng

Tập bài: “Hái hoa”
Hoạt động 1: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “ Màu hoa” kết hợp với các kiểu đi: Đi thường, đi 
nhanh, đi chậm, đi bằng  mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm…-> 
Chuyển đội hình vòng tròn.
Hoạt động 2: Bài tập phát triển chung
Hoạt động 2: Bài tập phát triển chung
- ĐT1: Ngửi hoa:  2 tay đưa lên trước miệng giả làm ngửi hoa
- ĐT2: Hái hoa: 2 tay đưa ra trước giả hái hoa.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- ĐT3: Gió thổi: Trẻ nghiêng người sang hai bên
- ĐT4: Hái hoa: Trẻ bật tại chỗ
* Trò chơi: “ Gieo hạt”
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
 Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh phòng.

Tuần 1
02/03/2026

->06/03/2026

PTTC
“Bật qua vạch kẻ”

PTNT
“ Hoa hồng”

PTNN
Thơ: "Hoa nở"

PTTCKNXH
“Màu hoa”

PTTCKNXH
“Dán hoa tặng 

mẹ”

Tuần 2
09/03/2026

->13/03/2026

PTTC
Đứng co 1 chân

PTNT
Hoa cúc

PTNT
Một – nhiều

 

PTNN
Thơ: Hoa và 

bé 

PTTCKNXH
"Ra chơi vườn 

hoa" 

Tuần 3 từ 
ngày 16/03- 

20/03

PTTC
Bò chui qua cổng

PTNT
To – nhỏ

PTNT
Cây chuối nhà 

em
 

PTTCKNXH- 
TM

Tô màu cây 
xanh 

PTTCKNXH
"Lý cây bông" 3

Chơi - 
tập có 

chủ 
định

Tuần 4 từ 
ngày 23/03 - 

27/03

PTTC
“Bật qua vạch 

kẻ”

PTNT
NBTN “ Ô tô 

của bé”

PTNN
Truyện

“ Xe lu và xe 
ca”

PTTCXH
VĐ“ Em tập 

lái ô tô”

PTNT
NBPB “Ô tô màu 

vàng -đỏ”
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 1
02/03/2026

->06/03/2026

- Quan s¸t m©y.
-TCVĐ: Bò chui 
qua cổng.
- Ch¬i tù do: §u quay 

cÇu trượt

-Quan s¸t bầu trời
- TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp

• - Chơi tự do; 
Đu quay, cầu 
trượt

-Quan s¸t trêi n¾ng.
- TCVĐ: Bọ dừa
-Ch¬i tù do: §u quay, 

cÇu tr­ît.

- Quan s¸t c©y xanh 
trong s©n tr­êng
- TCVĐ: Gieo 
hạt.
- Chơi tự do: Đu 
quay, cầu trượt

- Quan sát tranh 
chủ điểm. Trẻ 
quan tâm đến cây 
xanh
- TCVĐ: Hái hoa
- Chơi tự do: Đu 
quay, cầu trượt.

Tuần 2
09/03/2026

->13/03/2026

- Quan sát bầu 

trời.

- TCVĐ: thổi 

bong bóng xà 

phòng

- Chơi tự do: Đu 

quay, cầu trượt

- Quan sát cây 
hoa bỏng
- TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp
- Chơi tự do: 

Đu quay, cầu 

trượt

- Quan sát cây 
hoa đào.
- TCVĐ: Gieo 
hạt nẩy mầm
- Chơi tự do: Đu 

quay, cầu trượt

•

- Quan sát thời 
tiết
- TCVĐ: Dung 
dung dung dẻ
- Chơi tự do: 
Đu quay, cầu 
trượt

- Quan sát Mây
- TCVĐ : Gieo hạt
- Chơi tự do: Đu 
quay, cầu trượt

4

Chơi  - 
tập 

ngoài 
trời

Tuần 3 từ 
ngày 16/03- 

20/03

- Quan s¸t Thời tiết.
-TCVĐ: Bò chui 
qua cổng.

- Ch¬i tù do: §u quay 

cÇu trượt

-Quan s¸t bầu trời
- TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp

- Chơi tự do; 
Đu quay, cầu 

trượt

-Quan s¸t trêi n¾ng.
- TCVĐ: Bọ dừa
-Ch¬i tù do: §u quay, 

cÇu tr­ît.

- Quan s¸t c©y xanh 
trong s©n tr­êng
- TCVĐ: Gieo 
hạt.

- Chơi tự do: Đu 
quay, cầu trượt

- Quan sát tranh 
chủ điểm. Trẻ 
quan tâm đến cây 
xanh
- TCVĐ: Hái hoa

- Chơi tự do: Đu 
quay, cầu trượt.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 4 từ 
ngày 23/03 - 

27/03

- Quan s¸t m©y.
-TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
-Ch¬i tù do:§u quay 
cÇu tr­ît.

- Quan s¸t bầu 
trời
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chạy theo 
hướng thẳng 

- Quan s¸t trêi n¾ng.
- TCVĐ: Che ô
-Ch¬i tù do:§u quay, 
cÇu tr­ît.

- Quan s¸t c©y xanh 
trong s©n tr­êng
- TCVĐ: Bật tại 
chỗ 
- Chơi tự do

-Quan s¸t: Cây hoa 
bỏng
- TCVĐ : Gieo hạt
- Cho trÎ ch¬i ®u quay, 
cÇu tr­ît

Khu vực chơi Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

a.  Thao tác 
vai

- Trẻ biết về góc  chơi và 
thể hiện vai chơi.Trẻ biết 
gọi tên đồ dùng nấu ăn, 
tập thao tác với bộ đồ 
nấu ăn
- Trẻ biết bế em bằng hai 
tay,xúc cơm, ru em ngủ 

- Trẻ tập thao tác với bộ đồ nấu 
ăn. 

- Chơi với búp bê

- Bộ đồ nấu ăn, giường, búp 
bê, thực phẩm, rau, củ, quả, 
tôm, cua, cá, sò, ốc…

- Búp bê, giường, chăn, gối, 
bát, thìa, khăn, ca.

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

b. Hoạt động 
với đồ vật, đồ 

chơi

- Trẻ chơi với các khối 
tam giác, khối vuông để 
xếp chồng 6-8 khối, xếp 
cạnh nhau tạo khuôn viên 
vườn cây ăn quả.
- Gạch xếp đường đi, 
tường bao.
- Rèn sự khép léo của đôi 
bàn tay, trẻ biết cầm dây 
để luồn qua lỗ.

- Trẻ thao tác với các khối các 
khối

- Trẻ xếp tường bao, đường đi

- Trẻ cầm dây luồn qua lỗ để xâu.

- Đồ chơi các khối hộp.

- Gạch, các loại cây hoa, quả, 
cỏ

- Hình các loại hoa, quả, dây 
xâu.

- Hình một số rau, củ, quả 
quả.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:5

6 1
8/0

3/2
026

bởi N
guyễ

n T
hị N

hân ( 
31311337_n

hannt )
 –

 T
rư

ờng M
ầm

 N
on T

hủy 
Triề

u



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Trẻ biết tìm đúng hình 
để gắn và so hình so.
 - Trẻ biết cầm nắp chai 
để xoáy.
- Trẻ biết đóng mở, gắn, 
lồng đồ chơi to, nhỏ.
- Trẻ chọn các khối trùng 
khít để thả vào khuôn 
hình.
- Chắp ghép hoa rau, củ, 
quả.
- Trẻ biết nhặt gắp quả 
bông cho vào lọ.

- Trẻ tìm đúng hình để gắn và so 
hình  quả

- Trẻ xoáy nắp chai

- Trẻ đóng, mở, lồng hộp, gắn…

- Trẻ chọn các khối trùng khít để 
thả vào khuôn hình.

- Ghép hình các loại hoa rau, củ, 
quả

- Gắp nhặt đồ vật.

- Chai nhựa.

- Đồ chơi to, nhỏ

- Hộp, các khuôn hình

- Tranh cắt rời hình rau, củ, 
quả.

- Dụng cụ để gắp, quả bông, 
chai nhựa.

c.Nghệ thuật

- Trẻ tập lật giở sách 
truyện, thơ, bài hát về các 
loại hoa, rau củ, quả.
- Nhận biết và gọi tên các 
loại hoa, rau ăn củ, rau ăn 
lá, quả tròn, quả dài.
- Trẻ tập sử dụng rối và 
kể truyện theo cô.

- Xem sách tranh, xem tranh 
truyện, an bum về các loại hoa, 
củ, quả.

- Nhận biết và gọi tên các loại hoa

- Cô bao quát trẻ và giúp trẻ khi 
gặp khó khăn

- Sách tranh, an bum về các 
các loại hoa.

- Bộ rối ngón về hoa, rau, củ, 
quả…

- Bộ rối que về hoa, rau, củ, 
quả…

- Trẻ xem tranh ảnh về các 
loại hoa, củ, quả
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Trẻ biết cầm bút tập tô 
màu trong hình các loại 
hoa
- Biết dán giấy trong hình 
trong hoa hồng, hoa cúc
- Biết nhồi bông vào các 
loại hoa, rau, củ, quả.
- Tập chơi với đất nặn, 
xoay tròn, lăn dài, ấn bẹt.

- Trẻ tô màu đẹp trong hình rỗng 
các loại hoa.

- Dán giấy hình rỗng hoa cúc, hoa 
hồng

- Nhồi bông vào các loại hoa, rau, 
củ, quả.

- Chơi với đất nặn.

- Tranh rỗng hình hoa cúc, 
hoa hồng...

- Giấy vụn

- Hoa , rau, củ, quả khâu  rau, 
củ, quả.

- Đất nặn.

e. Vận động

- Trẻ biết kéo xe đi chở 
hàng 
- Trẻ biết xoáy ốc vít
- Trẻ biết ném bóng vào 
cột
- Trẻ biết cầm búa để 
đóng cọc.
- Trẻ biết câu cá

- Trẻ chơi kéo xe

- Trẻ xoáy ốc vít.

- Trẻ ném bóng vào cột

- Đóng cọc bàn gỗ.

- Trẻ câu cá 

- Xe kéo

-Bộ ốc vít

- Bóng, cột bóng

- Bộ câu cá

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Trẻ làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Trẻ biết bê ghế bằng hai tay, lấy xếp ghế đúng nơi qui định.
- Rèn trẻ biết xúc miệng bằng nước muối sau ăn.
- Trẻ biết nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Tập tự phục vụ: 
+ Mặc quần áo, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo 
phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Ngủ ngoan cô quan tâm đến giấc ngủ trưa của trẻ, cô chú ý trẻ quấy khóc, dỗ trẻ ngủ, trẻ ngủ 
say.

Tuần 1
02/03/2026

->06/03/2026

- Trẻ biết tìm đồ 
vật vừa mới cất 
dấu
- Nghe hát, nghe 
nhạc, âm thanh 
các dụng cụ.
- Đọc thơ: Cây 
bắp cải

- Trò chuyện về 
các loại hoa.
- Kể truyện cho trÎ 
nghe “Sự tích 
hoa hồng”

- Cho trẻ nghe 
và thực hiện các 
nhiệm vụ gồm 2 
- 3 hành động 
bằng lời nói
- Kể truyện: 
Vườn rau nhà 
bé.

- Trò chuyện 
với trẻ khi chào 
tạm biệt, nói 
cảm ơn.
- Đọc thơ: 
Chăm rau

- Trẻ giao tiếp với 
những người xung 
quanh, Chơi thân 
thiện với bạn.
- Hát bài: Màu 
hoa

Tuần 2
09/03/2026

->13/03/2026

- Quan sát tranh 
về các loại hoa
- Trẻ biết thể hiện 
nhu cầu, mong 
muốn và hiểu biết 
bằng 1-2 câu đơn 
giản và câu dài,

- Cho trÎ ch¬i nu na 
nu nèng, chi chi 
chµnh chµnh

- Truyên: “Hoa 
mào gà”
- Cho trẻ nghe 
các bài hát,
 bài thơ, đồng 
dao, ca dao,
 truyện kể đơn 
giản về chủ đề 

- Cho trÎ xem tranh 
về các loại hoa
- Nghe hát, 
nghe 
nhạc, âm thanh 
các dụng cụ 

- Nghe kể truyện: 
Sự tích hoa hồng
- Cho trẻ sờ nắn 
đồ vật, đồ chơi

6

Chơi – 
tập 
theo ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 3 từ 
ngày 16/03- 

20/03

- Quan sát tranh 
về các cây xanh .
- Cho trẻ chơi cây 
cao cỏ thấp

- Cho trẻ chơi 
gieo hạt nảy 
mầm

- Thơ “ Cây dây 
leo”
- Cho trẻ nghe 
các bài hát,
 bài thơ, đồng 
dao, ca dao,

 truyện kể đơn 
giản về chủ đề 

- Cho trẻ xem 
tranh về các 
loại cây
- Nghe hát, 
nghe 
nhạc, âm thanh 

các dụng cụ 

- Hát “ Cây xanh 
quanh bé”

- Cho trẻ sờ nắn 
đồ vật, đồ chơi
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 4 từ 
ngày 23/03 - 

27/03

- Dạy trẻ nhận 
biết một số hành 
động nguy hiểm 
và phòng tránh 
(sờ vào ổ điện, leo 
trèo lên bàn, ghế/ 
lan can, chơi 
nghịch các vật sắc 
nhọn…) 
- Cho trẻ xem 
video về phương 
tiện giao thông.

- Trẻ biết sử 
dụng các từ chỉ 
đồ vật,  đặc 
điểm, hành 
động quen 
thuộc trong 
giao tiếp.
- Cho trÎ ch¬i nu na 

nu nèng, chi chi 

chµnh chµnh

- Cho trẻ xem 
video truyện “ 
Xe lu và xe ca”.
- Cho trẻ chơi 
lắp ghép

- Cho trẻ xem 
tranh về hội 
đua  xe.
- Cho trẻ chơi 
góc vận động.

-  Hát bài: “ Em 
tập lái ô tô”
TC: Giấu tay

      TM.BAN GIÁM HIỆU                                                                                    TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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